
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ
Phòng 

thi
Ca thi Ghi chú

1 05250684 Dư Quỳnh Chi BSNT50 Da liễu 202B 10h00

2 05250753 Dương Văn Tuyền BSNT50 Da liễu 202B 10h00

3 05250351 Nguyễn Thị Hạt BSNT50 Lão khoa 202B 10h00

4 05250532 Trần Tuấn Anh BSNT50 Lão khoa 202B 10h00

5 05250069 Nguyễn Hà Oanh BSNT50 RHM 202B 10h00

6 05250616 Kiều Thị Trà Giang BSNT50 RHM 202B 10h00

7 05250002 Nguyễn Thị Thanh Mai BSNT50 Tâm thần 202B 10h00

8 05250016 Nguyễn Đức Đạt BSNT50 Tâm thần 202B 10h00

9 05250104 Nguyễn Thị Huyền BSNT50 Tâm thần 202B 10h00

10 05250285 Nguyễn Thị Kim Dung BSNT50 Tâm thần 202B 10h00

11 05250312 Nguyễn Tiến Huy BSNT50 Tâm thần 202B 10h00

12 05250458 Lê Xuân Trường BSNT50 Tâm thần 202B 10h00

13 05250599 Vũ Tùng Lâm BSNT50 Tâm thần 202B 10h00

14 05250640 Nguyễn Cảnh Toàn BSNT50 Tâm thần 202B 10h00

15 05250848 Nguyễn Thị Thanh Dịu BSNT50 Tâm thần 202B 10h00

16 05250866 Phạm Anh Đào BSNT50 Tâm thần 202B 10h00

17 05250922 Nguyễn Thị Như Quỳnh BSNT50 Tâm thần 202B 10h00

18 05250985 Hà Thị Minh Tâm BSNT50 Tâm thần 202B 10h00

19 05250075 Bùi Hữu Hải BSNT50 Thần kinh 202B 10h00

20 05250026 Nguyễn Thị Hoài Linh BSNT50 Truyền nhiễm 202B 10h00

21 05250579 Nguyễn Công Thành BSNT50 Truyền nhiễm 202B 10h00

22 05250980 Lã Thị Tiên BSNT50 Truyền nhiễm 202B 10h00

23 05250051 Nguyễn Thạc Công BSNT50 YHCT 202B 10h00

24 05250441 Hoàng Như Chiến BSNT50 YHCT 202B 10h00

25 05250443 Chu Diệu Linh BSNT50 YHCT 202B 10h00

26 05250556 Đoàn Quỳnh Anh BSNT50 YHCT 202B 10h00
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27 05250686 Tô Thị Minh Thu BSNT50 YHCT 202B 10h00

28 05250796 Phan Thanh Long BSNT50 YHCT 202B 10h00

29 05250010 Nguyễn Đức Mạnh BSNT50 Da liễu 205A 10h00

30 05250242 Nguyễn Thị Thanh Hiền BSNT50 Da liễu 205A 10h00

31 05250322 Đồng Thị Trang BSNT50 Da liễu 205A 10h00

32 05250781 Dương Thị Thu Phương BSNT50 Da liễu 205A 10h00

33 05250860 Lê Thị Hải Yến BSNT50 Da liễu 205A 10h00

34 05250675 Lê Đức Long BSNT50 Lão khoa 205A 10h00

35 05250208 Phạm Minh Hoàng BSNT50 RHM 205A 10h00

36 05250355 Hoàng Trường Thịnh BSNT50 RHM 205A 10h00

37 05250628 Chu Trần Tú BSNT50 RHM 205A 10h00

38 05250716 Trần Thị Mỹ Lệ BSNT50 RHM 205A 10h00

39 05250789 Nguyễn Thị Phương Dung BSNT50 RHM 205A 10h00

40 05250367 Nguyễn Đình Giang BSNT50 Tâm thần 205A 10h00

41 05250447 Nguyễn Thị Thảo BSNT50 Tâm thần 205A 10h00

42 05250608 Nguyễn Thanh Tùng BSNT50 Tâm thần 205A 10h00

43 05250670 Hà Thị Thu Trang BSNT50 Tâm thần 205A 10h00

44 05250916 Nguyễn Thị Vân BSNT50 Tâm thần 205A 10h00

45 05250994 Nguyễn Lê Nhật Mai BSNT50 Tâm thần 205A 10h00

46 05250039 Bùi Thùy Trang BSNT50 Thần kinh 205A 10h00

47 05250056 Nguyễn Ngọc Bích BSNT50 Thần kinh 205A 10h00

48 05250679 Nguyễn Bá Anh Pha BSNT50 Thần kinh 205A 10h00

49 05250856 Nguyễn Tiến Đạt BSNT50 Thần kinh 205A 10h00

50 05250294 Phạm Hồng Sơn BSNT50 Truyền nhiễm 205A 10h00

51 05250418 Trần Hoàng Hiếu BSNT50 Truyền nhiễm 205A 10h00

52 05250424 Trần Tiến Dũng BSNT50 Truyền nhiễm 205A 10h00

53 05250701 Ngô Tấn Cảnh BSNT50 Truyền nhiễm 205A 10h00

54 05230625 Vũ Thị Minh Phương BSNT48 Truyền nhiễm 205A 10h00 BSNT48

55 05250376 Vũ Phương Thảo BSNT50 YHCT 205A 10h00

56 05250402 Nguyễn Văn Giáp BSNT50 YHCT 205A 10h00

57 05250413 Đặng Thu Trang BSNT50 YHCT 205A 10h00

58 05250335 Nguyễn Thị Ngọc Lan BSNT50 Da liễu 301A 10h00

59 05250358 Lê Phương Nam BSNT50 Da liễu 301A 10h00

60 05250365 Đỗ Ngọc Đức BSNT50 Da liễu 301A 10h00

61 05250394 Nguyên Văn Hoàn BSNT50 Da liễu 301A 10h00

62 05250498 Đặng Nguyễn Tiến Đạt BSNT50 Da liễu 301A 10h00

63 05250682 Phan Tất Sỹ BSNT50 Da liễu 301A 10h00
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64 05250875 Phạm Thu Trang BSNT50 Da liễu 301A 10h00

65 05250992 Nguyễn Nhật Duy BSNT50 Da liễu 301A 10h00

66 05250489 Nguyễn Cảnh Chương BSNT50 Lão khoa 301A 10h00

67 05250161 Giáp Thị Thu Thảo BSNT50 RHM 301A 10h00

68 05250194 Nguyễn Minh Huệ BSNT50 RHM 301A 10h00

69 05250276 Nguyễn Thu Hương BSNT50 RHM 301A 10h00

70 05250321 Nguyễn Anh Duy BSNT50 RHM 301A 10h00

71 05250409 Lê Huệ Anh BSNT50 RHM 301A 10h00

72 05250907 Nguyễn Tùng Lâm BSNT50 RHM 301A 10h00

73 05250947 Nguyễn Cảnh Đức BSNT50 RHM 301A 10h00

74 05250993 Trần Phạm Quốc Việt BSNT50 RHM 301A 10h00

75 05250274 Hoàng Mai Hoa BSNT50 Tâm thần 301A 10h00

76 05250396 Trần Khánh Chi BSNT50 Tâm thần 301A 10h00

77 05250473 Phạm Nguyễn Trung Đức BSNT50 Tâm thần 301A 10h00

78 05250478 Vũ Đức Nghĩa BSNT50 Tâm thần 301A 10h00

79 05250618 Trần Thúy Ngân BSNT50 Tâm thần 301A 10h00

80 05250623 Nguyễn Thị Mai Hiên BSNT50 Tâm thần 301A 10h00

81 05250727 Nguyễn Thị Thu Hương BSNT50 Tâm thần 301A 10h00

82 05250793 Lê Duy Hiếu BSNT50 Tâm thần 301A 10h00

83 05250909 Đặng Thanh Tùng BSNT50 Tâm thần 301A 10h00

84 05250124 Nguyễn Văn Mạnh BSNT50 Thần kinh 301A 10h00

85 05250603 Lê Thị Hồng Thúy BSNT50 Thần kinh 301A 10h00

86 05250693 An Hà My BSNT50 Thần kinh 301A 10h00

87 05250101 Phan Thị Hanh BSNT50 Truyền nhiễm 301A 10h00

88 05250370 Trần Thị Minh Hòa BSNT50 Truyền nhiễm 301A 10h00

89 05250254 Phạm Minh Tiến BSNT50 YHCT 301A 10h00

90 05250412 Trần Minh Đức BSNT50 YHCT 301A 10h00

91 05250497 Đàm Thị Lợi BSNT50 YHCT 301A 10h00

92 05250671 Nguyễn Thanh Huệ BSNT50 YHCT 301A 10h00

93 05250913 Nguyễn Thị Ngọc Như BSNT50 YHCT 301A 10h00

94 05250103 Phạm Minh Hiếu BSNT50 Tâm thần 303A 10h00

95 05250779 Nguyễn Huy Ngọc BSNT50 YHCT 303A 10h00
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